SỐ HỘ NUÔI LỢN NÁI PHÂN THEO QUY MÔ NUÔI VÀ PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG
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Hộ
Tổng số


Chia theo quy mô nuôi
1 con 
2 con 
3 đến 5 con 
6 đến 9 con    10 đến 19 con  Từ 20 con trở
lên

Tổng số                                          8.312          6.144          1.723            396              23               16               10
TP Phan Rang-Tháp Chàm             226             135              57               32                -                 2                 - Huyện Bác ái                                 1.121            907                                  41                2                 -                  - Huyện Ninh Sơn                              704             417             178              82                8                11                8

Huyện Ninh Hải                              355             237              88               25                4                 1                 -

Huyện Ninh Phước                        2.948          2.064            771             106               4                 2                 1

Huyện Thuận Bắc                          2.678          2.149            423             102               3                 -                 1

Huyện Thuận Nam                          280             235              35                8                 2                 -                  -
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